
1 32 Hồ Thị Ngọc Giàu 07/7/1995 Tư pháp - Hộ tịch 

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

Người hoạt động KCT 

công tác trên 24 tháng 
2,5 78 80,5

Trúng 

tuyển

Thí sinh 

đạt số 

điểm cao 

nhất

2 33 Nông Thị Luyên 18/11/1995 Tư pháp - Hộ tịch 

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

Người dân tộc thiểu số 5 20 25

Không 

trúng 

tuyển

4 34 Mai Văn Hải 09/02/1989 Tư pháp - Hộ tịch 

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

Không 76 76

Không 

trúng 

tuyển

5 35 Phạm Thị Thuỳ Phương 09/10/1999 Tư pháp - Hộ tịch 

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

không 79 79

Không 

trúng 

tuyển

5 36 Hoàng Thị Tâm 16/11/1992 Tư pháp - Hộ tịch 

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

Người dân tộc thiểu số 5 50 55

Không

 trúng 

tuyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÙ ĐỐP

2. Chức danh Văn hoá - Xã hội: 02 thí sinh (Chỉ tiêu 01 vị trí). 

Ghi chú
Điểm ưu 

tiên

Điểm thi 

vòng 2

Tổng 

điểm

DANH SÁCH 

Công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã

(Kèm theo Quyết định số …....../ ngày ... tháng ….. năm 2023 của UBND huyện Bù Đốp)

ST

T
Tên

Ngày, 

tháng năm 

sinh

Chức danh dự thi
Kết 

quả

1. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 05 thí sinh dự tuyển (Chỉ tiêu 01 vị trí). 

Số 

báo 

danh

Họ Đơn vị dự thi Đối tượng ưu tiên



Ghi chú
Điểm ưu 

tiên

Điểm thi 

vòng 2

Tổng 

điểm

ST

T
Tên

Ngày, 

tháng năm 

sinh

Chức danh dự thi
Kết 

quả

Số 

báo 

danh

Họ Đơn vị dự thi Đối tượng ưu tiên

6 37 Nguyễn Đức Hoàng 06/10/1991 Văn hóa - Xã hội

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

Người hoạt động KCT 

công tác trên 24 tháng 
2,5 58 60,5

Trúng

 tuyển

 Đạt số 

điểm theo 

quy định 

(trên 50 

điểm)

7 38 Lê Hoàng Anh 08/9/1998 Văn hóa - Xã hội

UBND xã Hưng 

Phước, Huyện Bù 

Đốp

Người dân tộc thiểu số 5

Không 

trúng 

tuyển

Tổng: 07 thí sinh (Trong đó: 02 thí sinh trúng tuyển, 05 thí sinh không trúng tuyểni)./.

Vắng cả 2 vòng thi
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